
 

QUY¾T ĐâNH 
Vß vißc công bố danh mÿc thā tÿc hành chính sÿa đßi, bß sung 

L*nh vÿc Đißn Ánh và l*nh vÿc V�n hóa thußc ph¿m vi, chăc n�ng quÁn lý 
cāa ngành V�n hóa, Thá thao và Du lãch tánh Kon Tum 

 

CHĀ TâCH ĀY BAN NHÂN DÂN TàNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa 

đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số    

13 /TTr-SVHTTDL ngày 17 tháng 02 năm 2023. 

QUY¾T ĐâNH: 

Đißu 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mÿc 02 thā tÿc hành chính sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh và lĩnh vực Văn hóa (Cấp tỉnh) thuộc phạm vi 

chức năng quản lý cāa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum (Có danh mục kèm theo).  

Đißu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 02 thā 

tÿc hành chính có số thứ tự 15 điểm A.2 mÿc A và số thứ tự 43 điểm A.6 mÿc A phần 

I tại Phÿ lÿc kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 cāa 

Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố danh mÿc thā tÿc hành chính chuऀn 
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hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thऀm quyền giải quyết cāa cơ quan 
hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Đißu 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Thā trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Phÿc vÿ hành 

chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c); 

- Cÿc kiểm soát TTHC - VPCP (b/c); 

- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh: PCVP - Nguyễn Đình 
Cầu, Phòng Khoa giáo- Văn xã (đ/b); 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (t/h); 

- Viễn thông Kon Tum (p/h); 

- Trung tâm PVHCC tỉnh (t/h); 

- Lưu: VT, TTHCC.VTH.                                                                          

CHĀ TâCH 
 
 
 
 
 
 

Lê Ngọc TuÃn 
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DANH MþC 
 THĀ TþC HÀNH CHÍNH SþA ĐÞI, BÞ SUNG TRONG L)NH  VþC ĐIÞN ÀNH VÀ L)NH VþC V�N HÓA 

THUÞC PH¾M VI CHĂC N�NG QUÀN LÝ CĀA NGÀNH V�N HÓA, THà THAO VÀ DU LâCH 

 

 

THĀ TþC HÀNH CHÍNH  Đ¯ỢC SþA ĐÞI, BÞ SUNG CÂP TàNH : 02 TTHC 

TT 
Mã số 
TTHC 

L*nh vÿc/Tên thā 
tÿc hành chính 

Thời h¿n 
giÁi quy¿t 

Đãa điám 
thÿc hißn 

Phí, lß 
phí 

C�n că pháp lý 

Cách thăc thÿc hißn 

Trÿc 
ti¿p 

Trÿc 
tuy¿n 

B°u 
chính 
công ích 

I L*nh vÿc: Đißn Ánh   

 

1.011454.H

34 

 

Thā tÿc cấp Giấy 

phép phân loại 

phim 

15  ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phÿc vÿ 

hành 

chínhcông 

tỉnh 

Chưa 
quy 

định 

- Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 

ngày 15 tháng 6 năm 2022. 
- Thông tư số 17/2022/TT-

BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 
2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định các mẫu văn bản 

trong hoạt động điện ảnh có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 

năm 2023. 
* Phần in nghiêng là nội dung 

được sửa đổi, bổ sung. 

   x   

II L*nh vÿc V�n hóa (Ho¿t đßng mua bán hàng hóa quốc t¿ chuyên ngành v�n hóa) 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=315642&qdcbid=70217&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=315642&qdcbid=70217&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=315642&qdcbid=70217&r_url=danh_sach_tthc


4 

 

 

 

1.003784.0

0.00.00.H34 

Thā tÿc cấp phép 

nhập khऀu văn hóa 
phऀm không nhằm 

mÿc đích kinh 

doanh thuộc thऀm 

quyền cāa Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du 

lịch (bãi bỏ <Phim 

để phát hành, phổ 

biến theo quy định 

của pháp luật do 

Đài Phát thanh - 

Truyền hình địa 

phương nhập 

khẩu=) 

- 02 ngày làm việc 

kể từ khi nhận đā 

hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp 

không cấp giấy 

phép phải có văn 
bản nêu rõ lý do. 

Thời gian giám 

định văn hóa 
phऀm nhập khऀu 

tối đa không quá 
12 ngày. 

 

 

Trung tâm 

Phÿc vÿ 

hành 

chínhcông 

tỉnh 

Không 

 

- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP 

ngày 12/4/2012 cāa Chính phā về 

quản lý xuất nhập khऀu, nhập khऀu 

văn hóa phऀm không nhằm mÿc 

đích kinh doanh. 

- Nghị định số 22/2022/NĐ-CP 

ngày 25/3/2022 sửa đổi bổ sung 

một số điều cāa Nghị định số 

32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 

cāa Chính phā về quản lý xuất 

khऀu, nhập khऀu văn hóa phऀm 

không nhằm mÿc đích kinh doanh. 
- Thông tư số 07/2012/TT-

BVHTTDL ngày 16/7/2012 cāa Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch hướng dẫn Nghị định số 

32/2012/NĐ-CP cāa Chính phā.  

- Thông tư số 22/2018/TT-

BVHTTDL ngày 29/6/2018 cāa 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số 

điều cāa Thông tư số 07/2012/TT-

BVHTTDL ngày 16/7/2012 cāa 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 

32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 

cāa Chính phā về quản lý xuất 

nhập khऀu, nhập khऀu văn hóa 

phऀm không nhằm mÿc đích kinh 

doanh.  

   x      x  
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- Nghị định số 131/2022/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Điện ảnh có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2023. 

* Phần in nghiêng là nội dung 

được sửa đổi, bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


